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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2022

NĂM HỌC: 2019- 2022

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG GIÁO DỤC NĂM HỌC

(Coppy từ dữ liệu nguồn trong file excel rồi chỉnh sửa hình thức)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM

Lớp:4 tuổi A

Giáo viên: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
                   Bùi Thị Huyên

NĂM HỌC: 2024- 2025
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I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG GIÁO DỤC NĂM HỌC (BẢN EXCEL)
II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM

TT Chủ đề Nhánh chủ đề
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực 
hiện

Người phụ 
trách

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có)

1 Ấn trượng trường mầm non 
của bé 

1 Từ 4/9 đến 
6/9/2024

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh Nghỉ lễ 2-9

2 Lớp học của bé- Bé vui đón 
Tết trung thu

2 Từ 9/9 đến 
20/9/2024 Bùi Thị Huyên Trung Thu- 

Thứ 3 (17/9)1

Bé vui đến trường- 
Vui đón tết trung 

thu
(Tháng 9) 
4T(4-27/9) 3 An toàn trong trường mầm 

non
1 Từ 23/9 đến 

27/9/2024
Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

1 Bí mật cơ thể bé 2 Từ 30/9 đến 
11/10/2024

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh2

Bản thân
(Tháng 10)

4T(30/9-25/10) 2 Tôi cần gì lớn lên và khỏe 
mạnh

2 Từ 14/10 đến 
25/10/2024 Bùi Thị Huyên Ngày 20/10

1 Gia đình bé 2 Từ 28/10 đến 
8/11/2024

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

2 Ngôi nhà gia đình ở 1 Từ 11/11  đến 
15/11/2024 Bùi Thị Huyên3

Gia đình bé yêu
(Tháng 11)

4T(28/10-22/11)

3 Kỉ niệm gia đình 1 Từ 18/11 đến 
22/11/2024 Bùi Thị Huyên Ngày 20/11

1 Nhà khoa học 2 Từ 25/11 đến 
6/12/2024

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

2 Thợ cắt tóc tí hon 1 Từ 9/12 đến 13/12 Bùi Thị Huyên

Nghề nghiệp
(Tháng 12)

4T(25/11-20/12)
3 Đầu bếp tài ba 1 Từ 16/12 đến 20/12 Bùi Thị Huyên

1 Phương tiện giao thông đường 
bộ

2 Từ 23/12/2024 đến 
3/1/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh 

2 Phương tiện giao thông đường 
thủy

1 Từ 6/1 đến 
10/1/2025 Bùi Thị Huyên4

Giao thông 
(Tháng 12)

4T(23/12-17/1)

3 Luật lệ giao thông 1 Từ 13/1 đến 17/1 Bùi Thị Huyên
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6
Bé vui đón tết

(Tháng 1)
2T (20/1-7/2)

1

Bé vui đón tết 2 Từ 20/1 đến 24/1 và 
3/2 đến 7/2 Nguyễn Thị 

Trúc Quỳnh

Nghỉ tết từ 
ngày 27/1 

đến 
31/1/2025

1 Hoa đẹp 1 Từ 10/2 đến 
14/2/2025 Bùi Thị Huyên

2 Lễ hội trái cây 1 Từ 17/2 đến 
21/2/2025 Bùi Thị Huyên

3 Rau và các món ăn ăn từ rau 1 Từ 24/2 đến 
28/2/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

7
Thế giới thực vật

(Tháng 2)
4T(10/2-7/3)

4 Cây lương thực 1 Từ 3/3 đến 
7/3/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh Ngày 8/3

1 Những con vật nuôi trong gia 
đình

2 Từ 10/3 đến 
21/3/2025 Bùi Thị Huyên 

2 Những con vật sống dưới 
nước

1 Từ 24/3 đến 
28/3/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh8

Thế giới động vật
(Tháng 3)

4T(10/3-4/4)

3 Côn trùng xinh xắn 1 Từ 31/3đến 
4/4/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

1 Nước 1 Từ 7/4 đến 
11/4/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh 

Nghỉ giỗ tổ 
Hùng Vương

2 Mùa hè của bé 2 Từ 14/4 đến 
25/4/2025 Bùi Thị Huyên9

Nước và các hiện 
tượng tự nhiên

(Tháng 4)
4T(7/4-2/5) 3 Biến đổi khí hậu 1 Từ 28/4 đến 

2/5/2025
Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh 

Nghỉ 30/4, 
1/5

1 Biển Đồ Sơn 2 Từ 5/5 đến 
16/5/2025 Bùi Thị Huyên

10
Quê hương - đất 
nước(Tháng 5)

3T(5/5-23/5) 2 Vị lãnh tụ 1 Từ 19/5 đến 
23/5/2025

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

Tổng tuần 37

III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC 
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Lĩnh vực phát triển

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹTên
chủ đề Nhánh Thể chất

Khám phá Toán Thơ/ Đồng 
dao

Truyện/ 
Chữ Tạo hình Âm nhạc

TC KNXH

1
Ngày khai 
trường của 

bé

HDƯD 
Mon "Chữ 
cái nhám" 
(nhận dạng 
chữ o,ô, ơ)

Làm bảng 
Wellcome 

back to 
school

Chuyền bắt 
bóng qua 

đầu

Đồ chơi của 
bé

Kể tiếp và 
kết thúc về 
lớp học của 

bé

Dạy trẻ nặn 
con lật đật

Thực hiện 
một số quy 
định ở lớp

2
 Cắt, dán 
đèn lồng

Bé tìm hiểu 
vê ngày tết 
Trung thu

Kể chuyện 
qua các đồ 
chơi trung 

thu

Trang trí 
mâm cỗ 
trung thu

Ý nghĩa 
của ngày 
Tết Đoàn 

viên

3

An toàn 
trong 

trường mầm 
non

Nhận biết, 
phân biệt 
hình tròn 
với hình 
tam giác, 
chữ nhật, 

vuông

Đếm đến 2, 
nhận biết 

nhóm có 1-
2 đối tượng

Thơ: “Nghe 
lời cô giáo”

Dân vũ: 
“Rửa tay”

Không 
được ra 

khỏi 
trường khi 

không 
được phép 
của cô giáo

Trường 
mầm 
non

Tổng số 3 4 1 1 3 2 2 3

1

Bò trong 
đường dích 
dắc qua 5 

điểm

Cơ thể bé
Kể chuyện: 

“Cậu bé 
mũi dài”

Vẽ các bộ 
phận còn 
thiếu trên 
khuôn mặt

Dạy hát 
“Tập đếm”- 
Hoàng 
Công Sử
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXH

Ném xa 
bằng 1 tay

So sánh 
chiều dài 
của 2 đối 
tượng

Dạy thơ: 
Tâm sự của 
cái mũi – 
Phạm Hổ

Dạy vận 
động vỗ tay 
theo tiết tấu 

chậm bài 
hát: “Tập 

đếm”

Sở thích, 
khả năng 
của bản 

thân

Tôi cần gì 
để lớn lên 
và khỏe 
mạnh

Ngày 20/10

Xác định 
phía phải và 
phía trái của 
đồ vật so 
với bản thân 
trẻ 

Kể chuyện 
theo tranh 
về bữa ăn 

của bé

Cắt, dán 
trang phục 

bạn trai, bạn 
gái2

Gộp 3 đối 
tượng thành 
2 phần

Dạy trẻ đọc 
thơ: “Rửa 

tay”- Hoàng 
Dân

Nặn thực 
phẩm bé 
thích

Dạy hát: 
“Mình soi 
gương”

Bản 
thân

Tổng số 3 2 3 2 2 3 3 1

Bật nhảy từ 
trên cao 

xuống 30-
35cm

Gia đình bé

Đếm nhận 
biết nhóm 
có 3 đối 
tượng. 

Nhận biết 
chữ số 3

Dạy thơ :
“Em yêu 
nhà em”

Day hát: 
“Bé quét 
nhà”-Hà 
Đức HậuGia 

đình 1

Xâu, buộc 
dây giầy

Tách, gộp 3 
đối tượng 
thành 2 

phần

Đồng dao: 
“Đi cầu đi 

quán”

Nặn cái bát Những 
người thân 

yêu
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXH

2

Ôn vận 
động: “Bò 

trong đường 
dích dắc”

Đồ dùng 
trong gia 
đình

Những 
chiếc dép 
tìm đôi

Kể chuyện: 
“Ba chú heo 

con”

Làm đồ 
dùng gia 

đình

3
Ném xa 

bằng hai tay Gia đình bé 
cần gi?

Đóng kịch: 
“Ba chú heo 

con”

Vẽ theo ý 
thích về gia 
đình

Vỗ tay theo 
nhịp bài hát: 
“Biết vâng 
lời mẹ”- 

Minh 
Khang

Tổng số 4 3 3 2 2 3 2 1

1

Tung bóng 

lên cao và 

bắt bóng

Bé tìm hiểu 

1 số ngành 

khoa học

So sánh sự 
giống và 

khác nhau 
giữa hình 
vuông với 
hình tam 
giác, hình 
chữ nhật

Thơ: “Bé 
làm bao 
nhiêu 

nghề”- Yên 
Thao

Về nghề bé 
thích

Nghề 
nghiệp

1

Bò chui qua 

ống dài 

1,2m x 

0,6m

Bé làm thí 

nghiệm: 

“Cầu vồng 

trong cốc”

Kể chuyện 
theo tranh 

về nhà thiên 
văn học

Bé làm bè nổi 
trên sông

Tiết tấu 
phối hợp: 
“Vì sao lại 

thế”
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXH

2

Bật qua vật 

cản 10 -

15cm)
Bé tìm hiểu về 
nghề đầu bếp

Gộp 2 nhóm 
đối tượng 

có số lượng 
trong phạm 

vi 4

Truyện: 
“Bác cấp 
dưỡng”

Dạy hát : 
« Tôi là đầu 

bếp »

3
Bé tạo mẫu tóc 
(Bé làm thợ cát 

tóc)

Bé tìm hiểu 

về nghề làm 

tóc

Sắp xếp 
theo quy tắc 
trang phục, 
đồ dùng các 

nghề 

Thổi màu cho 
tóc

Chờ đến 
lượt, hợp 

tác

Tổng số 4 4 3 1 2 3 2 1
Trèo lên 
xuông 5 

gióng thang

Một số 
PTGT 

đường bộ

Dạy thơ: 
“bé đi xe 

đạp”

Cắt, dán 
ô tô

Dạy hát: 
“em là công 
an tí hon”

1 Bật chụm 
tách chân 
qua 5 ô

Sắp xếp 
theo quy tắc 

các loại 
PTGT 

đường bộ

Kể chuyện 
“Qua 

đường”

Làm ô tô từ 
các nguyên 

vật liệu

An toàn 
khi tham 
gia giao 
thông

2 Gấp chiếc 
thuyền

Một số 
PTGT 

đường thủy

Dạy thơ: 
“Thuyền 

giấy”

Vẽ PTGT 
trên biển

Dạy hát: 
“Chiếc 
thuyền 

nan”- lời 1

Giao 
thông

3
Ôn: “Ném 
xa bằng 2 

tay”

Phân loại 
một số 
PTGT

Kể chuyện 
theo kinh 
nghiệm về 

LLGT

Xé, dán đèn 
giao thông

Vỗ tay theo 
nhịp bài hát: 
Bài học 
giao thông- 
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXHLương Vĩnh

Tổng sô 4 2 4 2 2 4 3 1

- Ôn: “Bật 
qua vật cản 
10-15cm” 
- Xoắn, vặn 
kẹo

Bé tìm hiểu 
về ngày Tết 
nguyên đán

Kể chuyện 
theo đồ vật 
về ngày Tết

Lễ hội mùa 
xuân

1

Ném trúng 
đích thẳng 

đứng

Sắp xếp 
theo quy tắc 

phụ kiện 
trang trí

Thơ: “Tết 
đang vào 

nhà”
Thổi cây 

Hát: “Mùa 
xuân đến 

rồi”

Bé vui 
đón 
Tết 

Tổng số 3 1 1 1 1 1 1 1

1

Đếm đến 4, 
nhận biết 

nhóm có 4 
đối tượng

Dạy thơ: 
“Từ hạt đến 

hoa”

Kể chuyện 
theo kinh 
nghiệm về 

các loài hoa

Tạo hình 
hoa bánh từ 

bột mì

Vận động 
theo nhịp: 

“Hoa 
trường em”

2
Bật liên tục 

về phía 
trước

Thế giới 
quả

Đồng dao 
về củ

Vẽ giỏ quả 
tặng người 

thân

Bé chăm 
sóc cây

3 Bật xa 35-
40cm

–Nhận biết 
các số từ 1 

đến 4

Kể chuyện 
theo kinh 
nghiệm về 
chủ đề rau

Vỗ tay theo 
nhịp: Em 
yêu cây 
xanh

Bé nhặt rau 
giúp mẹ

TGTV

4 Nhảy lò cò 
3 mét

Cây lương 
thực

-Thơ:” Lúa 
mới”

-Truyện: Sự 
tích cây 

Hát: “Hạt 
gạo làng ta” 
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXHkhoai lang (Lời 1)

Tổng số 3 2 2 2 4 2 3 2

1
Bước đi liên 
tục trên ghế 

thể dục

Một số con 
vật sống 

dưới nước

Thơ: “Ếch 
con học 

bài”- Phạm 
Thị Lan

Cắt dán 

rong biển 

trang trí bể 

cá

Hát: Đi câu 

cá

2

Ôn ném 
trúng đích 
nằm ngang 

(xa 2m)

- Những 
con vật biết 
bay

- Nhận biết 
chữ số 5

Đóng kịch: 
Điều ước 
của sâu 
bướm

Lựa chọn  
hình  thức 

thể hiện bản 
nhạc “ Ba 

con bướm”

Bò bằng 
bàn tay, bàn 
chân 3- 4 m

- Một số 

con vật nuôi 

trong gia 

đình

-Xác định vị 
trí của đồ 
vật so với 
bạn khác 

(Phía phải - 
Phía trái)

Truyện: 
Cáo, thỏ và 

gà trống

Phối kết 
hợp các 

nguyên vật 
liệu làm con 

mèo

Động 
vật

3

Tự đập bắt 
bóng được 
4-5 lần liên 

tiếp

Tách - Gộp 
hai nhóm 
đối tượng 

có số lượng 
trong phạm 
vi 4, đếm và 
nói kết quả.

Kể lại 
chuyện: 

Cáo, thỏ và 
gà trống

Xé dán 
trang trí con 

gà

Bảo vệ, 
chăm sóc 
và cách 
tiếp xúc 

với con vật 
nuôi trong 
gia đình
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXH

Tổng sô 4 3 3 1 3 3 2 1

1

- Ôn : Tự 
đập- bắt 

bóng được 
4-5 lần liên 

tiếp

- Bé với 
nước

- Đo dung 
tích bằng 1 
đơn vị đo

- Kể chuyện 
theo tranh : 

“Câu 
chuyện về 
giọt nước”.

- Tiết kiệm 
nước

-  Bé tập 
làm món 
sữa chua 
dầm quả        

- Trang 
phục mùa 
hè

- Ý nghĩa 
của các con 
số trong 
cuộc sống 
hàng ngày

Kể chuyện 
theo đồ vật 
đồ chơi về 
giải khát 
mùa hè

- Vẽ mũ

2

- Trèo qua 
ghế dài 
1,5m x 
30cm

- Nhận biết 
số thứ tự 
trong phạm 
vi 5

- Thơ: 
“Mùa hạ 
tuyệt vời”- 
Phạm Hưng 
Long

- Nặn que 
kem

- Dạy múa 
“Mùa hè 
đến”

3 - Ôn: Bật xa 
35-40cm

Các nguồn 
sáng

- Thơ: 
“Mưa” – 
Nguyễn 

Diệu

Xé dán đuôi 
diều

- Dạy hát 
“Nắng sớm”

Hiện 
tượng 

tự 
nhiên

Tổng số 4 3 3 2 2 3 2 1
Quê 

hương
- Đất 
nước- 

1
Tách-gộp 

trong phạm 
vi 5

Thơ: “Bãi 
biển quê 

em” – Sưu 
tầm

Vẽ hoa 
phượng

Dạy hát: 
“Bé yêu 

biển”

Giữ gìn vệ 
sinh môi 
trường
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Lĩnh vực phát triển

Tên
chủ đề Nhánh Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TC KNXH

2
Trườn theo 

hướng 
thẳng đứng

Sắp xếp 
theo quy tắc

Kể chuyện: 
“Bãi biển 
quê em”

Nặn chiếc 
phao bơi

Dạy vận 
động: “Bé 
yêu biển 

lắm”

3

Trèo qua 
ghế dài 
1.5m x 
30cm

Xác định 
phía trước- 
sau của đồ 
vật so với 
bạn khác

Kể chuyện 
theo kinh 
nghiệm

Dạy múa: 
“em mơ gặp 
bác Hồ” – 
Xuân Giao

Bác Hồ 
kính yêu

Bác 
Hồ

Tổng số 2 3 1 2 2 3 2
Cộng tổng số 
HĐH cả năm 32 24 23 15 21 24 23 13

Ngô Quyền, ngày 25 tháng 8 năm 2024
NGƯỜI DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP
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